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28 CÔNG BÁO/Số 242+243/Ngày 15-11-2020 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3941/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2020 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam 

thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ban Quản lý các Khu chế xuất 
và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật tổ chức Chính phủ và Luật 
tổ chức chính quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; 

Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến kiêm soát thủ tục hành 
chính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân vê nghiệp vụ kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp tại 
Tờ trình sô 2500/TTr-BQL ngày 06 tháng 10 năm 2020. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1 .Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 26 thủ tục hành chính lĩnh 
vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ban Quản lý các Khu chế 
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xuất và công nghiệp. 

Danh mục thủ tục hành chính đăng trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng 
Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ https://vpub.hochiminhcity.gov. 
vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng ban Ban Quản 
lý các Khu chế xuất và công nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thành Phong 

https://vpub.hochiminhcity.gov


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH vực ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 
THUỘC THẨM QUYỀN TIÉP NHẬN 

CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CHÉ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP 
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 3941/QĐ-ƯBND 

ngày 22 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phổ) 
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STT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Quyết định chủ 
trương đầu tư 
của ủy ban 
nhân dân cấp 
tỉnh (đối với dự 
án không thuộc 
diện cấp Giấy 
chứng nhận 
đăng ký đầu tư) 

- Trong thời hạn 03 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ dự 
án đầu tư, Ban Quản lý 
gửi hồ sơ lấy ý kiến 
thẩm định của cơ quan 
nhà nước. 
- Trong thời hạn 15 
ngày kể từ ngày nhận 
được hồ sơ dự án đầu 
tư, cơ quan được lấy ý 
kiến có ý kiến thẩm 
định. 
- Trong thời hạn 25 
ngày kể từ ngày nhận 
được hồ sơ dự án đầu 
tư, Ban Quản lý lập báo 

Ban Quản 
lý các Khu 
chế xuất và 
Công 
nghiệp 
Thảnh phố 

Không - Luật Đâu tư sô 
67/2014/QH13 ngày 
26/11/2014. 
-Nghị định số 118/2015/NĐ-

CP ngày 12/11/2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Đầu tư. 
-Thông tư số 16/2015/TT-

BKHĐT ngày 18/11/2015 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy 
định biểu mẫu thực hiện thủ tục 
đầu tư và báo cáo hoạt động 
đầu tư tại Việt Nam. 
- Quyết định 

số 08/2017/QĐ-UBND ngày 
17/02/2017 của ủy ban nhân 



STT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

cáo thâm định trình Uy 
ban nhân dân cấp tính. 
- Trong thời hạn 07 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ 
và báo cáo thẩm định, 
ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh quyết định chủ 
trương đầu tư. 

dân Thành phô vê ban hành 
Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Ban Quản lý các 
khu chế xuất và công nghiệp 
Thành phố Hồ Chí Minh. 
-Quyết định 1038/QĐ-

BKHĐT ngày 28/7/2017 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 
Công bố chuấn hóa thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư. 

2. Quyết định chủ 
trương đầu tư 
của Thủ tướng 
Chính phủ (đối 
với dự án 
không thuộc 
diện cấp Giấy 
chứng nhận 
đăng ký đầu tư) 

- Trong thời hạn 03 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ dự 
án đầu tư, Ban Quản lý 
gửi hồ sơ cho Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư và gửi 
hồ sơ lấy ý kiến của cơ 
quan nhà nước có liên 
quan. 
- Trong thời hạn 15 
ngày kể từ ngày nhận 
được hồ sơ lấy ý kiến, 
cơ quan được lấy ý kiến 
có ý kiến về những nội 

Ban Quản 
lý các Khu 
chế xuất và 
Công 
nghiệp 
Thảnh phố 

Không - Luật Đầu tư số 
67/2014/QH13 ngày 
26/11/2014. 
-Nghị định số 118/2015/NĐ-

CP ngày 12/11/2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của 
Luật Đầu tư. 
-Thông tư số 16/2015/TT-

BKHĐT ngày 18/11/2015 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy 
định biểu mẫu thực hiện thủ tục 
đầu tư và báo cáo hoạt động 
đầu tư tại Việt Nam. 
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STT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

dung thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước, gửi 
Ban Quản lý và Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư. 
- Trong thời hạn 25 
ngày kể từ ngày nhận 
được hồ sơ dự án đầu 
tư, Ban Quản lý trình 
ủy ban nhân dân cấp 
tính xem xét, có ý kiến 
thẩm định về hồ sơ dự 
án đầu tư và gửi Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư. 
- Trong thời hạn 15 
ngày kể từ ngày nhận 
được ý kiến của ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh, Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư tổ 
chức thẩm định hồ sơ dự 
án đầu tư và lập báo cáo 
thẩm định. 
- Trong thời hạn 07 ngày 
làm việc kể tò ngày nhận 
được báo cáo thấm định 
của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư, Thủ tướng Chính phủ 

- Quyêt định sô 
08/2017/QĐ-UBND ngày 
17/02/2017 của ủy ban nhân 
dân Thành phố về ban hành 
Quy chế tổ chức và hoạt động 
của Ban Quản lý các khu chế 
xuất và công nghiệp Thành 
phố Hồ Chí Minh. 
-Quyết định 1038/QĐ-

BKHĐT ngày 28/7/2017 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 
Công bố chuẩn hóa thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư. 
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STT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

quyêt định chủ trương 
đầu tư. 

3. Quyết định chủ 
trương đầu tư 
của Quốc hội 
(đối với dự án 
đầu tư không 
thuộc diện cấp 
Giấy chứng 
nhận đăng ký 
đầu tư) 

Theo Chương trình và 
kỳ họp của Quốc hội. 

Ban Quản 
lý các Khu 
chế xuất và 
Công 
nghiệp 
Thảnh phố 

Không - Luật Đầu tư số 
67/2014/QH13 ngày 
26/11/2014. 
-Nghị định số 118/2015/NĐ-

CP ngày 12/11/2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của 
Luật Đầu tư. 
-Thông tư số 16/2015/TT-

BKHĐT ngày 18/11/2015 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy 
định biểu mẫu thực hiện thủ tục 
đầu tư và báo cáo hoạt động 
đầu tư tại Việt Nam. 
- Quyết định 

số 08/2017/QĐ-UBND ngày 
17/02/2017 của ủy ban nhân 
dân Thành phố về ban hành 
Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Ban Quản lý các 
khu chế xuất và công nghiệp 
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STT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Thành phô Hô Chí Minh. 
-Quyết định 1038/QĐ-BKHĐT 

ngày 28/7/2017 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư về Công bố 
chuẩn hóa thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

4. Điều chính 
quyết định chủ 
trương đầu tư 
của Thủ tướng 
Chính phủ, 
UBND cấp tính 
(đối với dự án 
đầu tư không 
thuộc diện cấp 
Giấy chứng 
nhận đăng ký 
đầu tư) 

- Đối với dự án đầu tư 
thuộc thẩm quyền quyết 
định chủ trương đầu tư 
của UBND tính: 
+ Trong thời hạn 03 ngày 
làm việc kể tò ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ, Ban 
Quản lý gửi hồ sơ cho cơ 
quan nhà nước có thấm 
quyền liên quan để lấy ý 
kiến về những nội dung 
điều chỉnh; 
+ Trong thời hạn 10 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được đề nghị 
của Ban Quản lý, các cơ 
quan được lấy ý kiến có 
ý kiến về nội dung điều 
chỉnh thuộc phạm vi 

Ban Quản 
lý các Khu 
chế xuất và 
Công 
nghiệp 
Thảnh phố 

Không - Luật Đầu tư ngày 
26/11/2014. 
-Nghị định số 118/2015/NĐ-

CP ngày 12/11/2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của 
Luật Đầu tư. 
-Thông tư số 16/2015/TT-

BKHĐT ngày 18/11/2015 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy 
định biểu mẫu thực hiện thủ tục 
đầu tư và báo cáo hoạt động 
đầu tư tại Việt Nam. 
- Quyết định 

số 08/2017/QĐ-UBND ngày 
17/02/2017 của ủy ban nhân 
dân Thành phố về ban hành 
Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Ban Quản lý các 
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STT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

quản lý của mình; 
+ Trong thời hạn 05 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được ý kiến 
của cơ quan liên quan, 
Ban Quản lý lập báo cáo 
thẩm định các nội dung 
điều chỉnh dự án đầu tư 
để trình ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh; 
+ Trong thời hạn 05 ngày 
làm việc kể tò ngày nhận 
được báo cáo thấm định 
của Ban Quản lý, ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh quyết 
định điều chính chủ 
trương đầu tư và gửi cho 
Ban Quản lý. 
- Đối với dự án đầu tư 
thuộc thẩm quyền quyết 
định chủ trương đầu tư 
của Thủ tướng Chính 
phủ: 
+ Trong thời hạn 03 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ 

khu chê xuât và công nghiệp 
Thành phố Hồ Chí Minh. 
-Quyết định 1038/QĐ-

BKHĐT ngày 28/7/2017 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 
Công bố chuẩn hóa thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư. 
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STT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

hợp lệ, Ban Quản lý gửi 
hồ sơ cho Bộ Ke hoạch 
và Đầu tư, đồng thời gửi 
hồ sơ cho cơ quan quản 
lý nhà nước có liên quan 
để lấy ý kiến về các nội 
dung điều chỉnh; 
+ Trong thời hạn 10 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được đề nghị 
của Ban Quản lý, các 
cơ quan được lấy ý kiến 
có ý kiến về những nội 
dung thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của 
mình; 
+ Trong thời hạn 20 
ngày kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ, Ban 
Quản lý trình ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh xem 
xét, có ý kiến gửi Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư về 
những nội dung điều 
chỉnh; 
+ Trong thời hạn 15 
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STT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

ngày kê từ ngày nhận 
được ý kiến của ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh quy 
định tại Điểm d Khoản 
này, Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư lập báo cáo thẩm 
định các nội dung điều 
chỉnh, trình Thủ tướng 
Chính phủ quyết định 
điều chỉnh chủ trương 
đầu tư; 
+ Trong thời hạn 07 ngày 
làm việc kể tò ngày nhận 
được báo cáo thấm định 
của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư, Thủ tướng Chính phủ 
xem xét, quyết định điều 
chỉnh chủ trương đầu tư. 
Văn bản quyết định điều 
chỉnh chủ trương đầu tư 
được gửi cho Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư, ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh và Ban 
Quản lý. 
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STT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

5. Cấp giấy 
chứng nhận 
đăng ký đầu tư 
đối với dự án 
không thuộc 
diện quyết định 
chủ trương đầu 
tư 

Trong vòng 10 ngày, kể 
từ ngày nhận được hồ sơ 
hợp lệ 

Ban Quản 
lý các Khu 
chế xuất và 
Công 
nghiệp 
Thảnh phố 

Không - Luật Đầu tư ngày 
26/11/2014. 
-Nghị định số 118/2015/NĐ-

CP ngày 12/11/2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của 
Luật Đầu tư. 
-Thông tư số 16/2015/TT-

BKHĐT ngày 18/11/2015 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy 
định biểu mẫu thực hiện thủ tục 
đầu tư và báo cáo hoạt động 
đầu tư tại Việt Nam. 
- Quyết định số 08/2017/QĐ-

UBNDngày 17/02/2017 của 
ủy ban nhân dân Thành phố về 
ban hành Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Ban Quản lý các 
khu chế xuất và công nghiệp 
Thảnh phố Hồ Chí Minh. 
-Quyết định 1038/QĐ-

BKHĐT ngày 28/7/2017 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 
Công bố chuẩn hóa thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Kế hoạch 

Cắt giảm 
30% thời 
gian so với 
thời gian quy 
định 15 ngày 
(Khoản 3, 
Điều 29 Nghị 
định 
118/2015/N 
Đ-CP) 
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STT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

và Đâu tư. 

6. Cấp giấy 
chứng nhận 
đăng ký đầu tư 
đối với dự án 
thuộc diện 
quyết định chủ 
trương đầu tư 

1. Cấp giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư đối với 
dự án thuộc diện quyết 
định chủ trương đầu tư 
của ủy ban nhân dân cấp 
tính 
- Trong thời hạn 03 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ dự 
án đầu tư, Ban Quản lý 
gửi hồ sơ lấy ý kiến 
thẩm định của cơ quan 
nhà nước. 
- Trong thời hạn 15 
ngày kể từ ngày nhận 
được hồ sơ dự án đầu 
tư, cơ quan được lấy ý 
kiến có ý kiến thẩm 
định. 
- Trong thời hạn 25 
ngày kể từ ngày nhận 
được hồ sơ dự án đầu 
tư, Ban Quản lý lập báo 
cáo thẩm định trình ủy 
ban nhân dân cấp tính. 

Ban Quản 
lý các Khu 
chế xuất và 
Công 
nghiệp 
Thảnh phố 

Không - Luật Đầu tư ngày 
26/11/2014. 
-Nghị định số 118/2015/NĐ-

CP ngày 12/11/2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của 
Luật Đầu tư. 
-Thông tư số 16/2015/TT-

BKHĐT ngày 18/11/2015 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy 
định biểu mẫu thực hiện thủ tục 
đầu tư và báo cáo hoạt động 
đầu tư tại Việt Nam. 
- Quyết định số 

08/2017/QĐ-UBND ngày 
17/02/2017 của ủy ban nhân 
dân Thành phố về ban hành 
Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Ban Quản lý các 
khu chế xuất và công nghiệp 
Thành phố Hồ Chí Minh. 
-Quyết định 1038/QĐ-

BKHĐT ngày 28/7/2017 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 
Công bố chuẩn hóa thủ tục 
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STT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- Trong thời hạn 07 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ và báo cáo 
thấm định, ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh quyết định 
chủ trương đầu tư. Đối 
với dự án đầu tư có quy 
mô vốn đầu tư từ 5.000 
tỷ đồng trở lên quy định 
tại Khoản 2 Điều 31 
Luật Đầu tư phù hợp với 
quy hoạch đã được cấp 
có thấm quyền phê duyệt 
thực hiện ngoài KCN, 
KCX, KCNC, KKT, ủy 
ban nhân dân cấp tính 
Quyết định chủ trương 
đầu tư trong thời hạn 05 
ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được báo cáo thẩm 
định của Ban Quản lý. 
- Ban Quản lý cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu 
tư cho nhà đầu tư trong 
thời hạn 05 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận 
được văn bản quyết định 

hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư. 
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STT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

chủ trương đâu tư. 
2. Cấp giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư đối với 
dự án thuộc diện quyết 
định chủ trương đầu tư 
của Thủ tướng Chính 
phủ 
- Trong thời hạn 03 ngày 
làm việc kể tò ngày nhận 
đủ hồ sơ dự án đầu tư, 
Ban Quản lý gửi hồ sơ 
cho Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư và gửi hồ sơ lấy ý kiến 
của cơ quan nhà nước có 
liên quan. 
- Trong thời hạn 15 
ngày kể từ ngày nhận 
được hồ sơ lấy ý kiến, 
cơ quan được lấy ý kiến 
có ý kiến về những nội 
dung thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước, gửi 
Ban Quản lý và Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư. 
- Trong thời hạn 25 
ngày kể từ ngày nhận 
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STT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

được hô sơ dự án đâu 
tư, Ban Quản lý trình 
ủy ban nhân dân cấp 
tính xem xét, có ý kiến 
thẩm định về hồ sơ dự 
án đầu tư và gửi Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư. 
- Trong thời hạn 15 
ngày kể từ ngày nhận 
được ý kiến của ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh, Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư tổ 
chức thẩm định hồ sơ dự 
án đầu tư và lập báo cáo 
thẩm định. 
- Trong thời hạn 07 ngày 
làm việc kể tò ngày nhận 
được báo cáo thấm định 
của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư, Thủ tướng Chính phủ 
quyết định chủ trương 
đầu tư. 
- Ban Quản lý cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu 
tư cho nhà đầu tư trong 
thời hạn 05 ngày làm 
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STT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

việc kê từ ngày nhận 
được văn bản quyết định 
chủ trương đầu tư. 
3. Cấp giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư đối với 
dự án thuộc diện quyết 
định chủ trương đầu tư 
của Quốc hội: Theo 
Chương trình và kỳ họp 
của Quốc hội 

7. Điều chỉnh tên 
dự án đầu tư, 
tên và địa chỉ 
nhà đầu tư 
trong giấy 
chứng nhận 
đăng ký đầu tư 

Trong thời hạn 03 ngày 
làm việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Ban Quản 
lý các Khu 
chế xuất và 
Công 
nghiệp 
Thảnh phố 

Không - Luật Đầu tư ngày 
26/11/2014. 
-Nghị định số 118/2015/NĐ-

CP ngày 12/11/2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của 
Luật Đầu tư. 
-Thông tư số 16/2015/TT-

BKHĐT ngày 18/11/2015 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy 
định biểu mẫu thực hiện thủ tục 
đầu tư và báo cáo hoạt động 
đầu tư tại Việt Nam. 

- Quyết định 
số 08/2017/QĐ-UBND ngày 
17/02/2017 của ủy ban nhân 
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STT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

dân Thành phô vê ban hành 
Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Ban Quản lý các 
khu chế xuất và công nghiệp 
Thành phố Hồ Chí Minh. 
-Quyết định 1038/QĐ-

BKHĐT ngày 28/7/2017 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 
Công bố chuẩn hóa thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư. 

8. Điều chính nội 
dung dự án đầu 
tư trong giấy 
chứng nhận 
đăng ký đầu tư 
(đối với trường 
hợp không điều 
chỉnh quyết 
định chủ 
trương đầu tư) 

Trong vòng 07 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ 

Ban Quản 
lý các Khu 
chế xuất và 
Công 
nghiệp 
Thảnh phố 

Không - Luật Đầu tư ngày 
26/11/2014. 
-Nghị định số 118/2015/NĐ-

CP ngày 12/11/2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của 
Luật Đầu tư. 
-Thông tư số 16/2015/TT-

BKHĐT ngày 18/11/2015 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy 
định biểu mẫu thực hiện thủ tục 
đầu tư và báo cáo hoạt động 
đầu tư tại Việt Nam. 

Cắt giảm 
30% thời 
gian so quy 
định 10 ngày 
làm việc 
(Khoản 3, 
Điều 33 
Nghị định 
118/2015/N 
Đ-CP). 
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STT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- Quyêt định sô 
08/2017/QĐ-UBND ngày 
17/02/2017 của ủy ban nhân 
dân Thành phố về ban hành 
Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Ban Quản lý các 
khu chế xuất và công nghiệp 
Thành phố Hồ Chí Minh. 
-Quyết định số 1038/QĐ-

BKHĐT ngày 28/7/2017 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 
Công bố chuẩn hóa thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư. 

9. Điều chính 
Giấy chứng 
nhận đăng ký 
đầu tư đối với 
dự án đầu tư 
thuộc diện điều 
chỉnh quyết 
định chủ 
trương đầu tư 
của ủy ban 
nhân dân cấp 

Trong thời hạn 26 ngày 
làm việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Ban Quản 
lý các Khu 
chế xuất và 
Công 
nghiệp 
Thảnh phố 

Không - Luật Đầu tư ngày 
26/11/2014. 
-Nghị định số 118/2015/NĐ-

CP ngày 12/11/2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của 
Luật Đầu tư. 
-Thông tư số 16/2015/TT-

BKHĐT ngày 18/11/2015 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy 
định biểu mẫu thực hiện thủ tục 
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STT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

tính đâu tư và báo cáo hoạt động 
đầu tư tại Việt Nam. 

- Quyết định 
số 08/2017/QĐ-UBND ngày 
17/02/2017 của ủy ban nhân 
dân Thành phố về ban hành 
Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Ban Quản lý các 
khu chế xuất và công nghiệp 
Thành phố Hồ Chí Minh. 
-Quyết định 1038/QĐ-

BKHĐT ngày 28/7/2017 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 
Công bố chuẩn hóa thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lư của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư. 

10. Điều chính 
giấy chứng 
nhận đăng ký 
đầu tư đối với 
dự án đầu tư 
thuộc diện điều 
chỉnh quyết 
định chủ 
trương đầu tư 

- Trong thời hạn 03 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ 
hợp lệ, Ban Quản lý 
gửi hồ sơ cho Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư, đồng 
thời gửi hồ sơ cho cơ 
quan nhà nước có thẩm 
quyền liên quan để lấy 

Ban Quản 
lý các Khu 
chế xuất và 
Công 
nghiệp 
Thảnh phố 

Không - Luật Đầu tư ngày 
26/11/2014. 
-Nghị định số 118/2015/NĐ-

CP ngày 12/11/2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của 
Luật Đầu tư. 
-Thông tư số 16/2015/TT-

BKHĐT ngày 18/11/2015 của 
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STT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

của Thủ tướng 
Chính phủ 

ý kiên vê những nội 
dung điều chỉnh. 
- Trong thời hạn 10 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được đề nghị 
của Ban Quản lý, các cơ 
quan được lấy ý kiến có 
ý kiến về nội dung điều 
chỉnh thuộc phạm vi 
quản lý của mình. 
- Trong thời hạn 20 
ngày kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ, Ban 
Quản lý trình ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh xem 
xét, có ý kiến gửi Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư về 
những nội dung điều 
chỉnh. 

- Trong thời hạn 15 
ngày kể từ ngày nhận 
được ý kiến của ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh, Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư lập 
báo cáo thẩm định các 

Bộ Kê hoạch và Đâu tư quy 
định biểu mẫu thực hiện thủ tục 
đầu tư và báo cáo hoạt động 
đầu tư tại Việt Nam. 
- Quyết định số 

08/2017/QĐ-UBND ngày 
17/02/2017 của ủy ban nhân 
dân Thành phố về ban hành 
Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Ban Quản lý các 
khu chế xuất và công nghiệp 
Thành phố Hồ Chí Minh. 
-Quyết định 1038/QĐ-

BKHĐT ngày 28/7/2017 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 
Công bố chuẩn hóa thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư. 
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STT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

nội dung điêu chỉnh, 
trình Thủ tướng Chính 
phủ quyết định điều 
chỉnh chủ trương đầu tư. 
- Trong thời hạn 07 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được báo 
cáo thẩm định của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư, 
Thủ tướng Chính phủ 
xem xét, quyết định 
điều chỉnh chủ trương 
đầu tư. 
- Trong thời hạn 05 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được văn 
bản quyết định điều 
chỉnh chủ trương đầu 
tư, Ban Quản lý điều 
chỉnh Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư cho nhà 
đầu tư. 
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STT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

11. Chuyển 
nhượng dự án 
đầu tư 

* Đối với dự án thuộc 
một trong các trường 
hợp: (i) dự án được cấp 
Giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư và không 
thuộc trường hợp quyết 
định chủ trương đầu tư, 
(ii) dự án được cấp 
Giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư thuộc trường 
hợp quyết định chủ 
trương đầu tư mà nhà 
đầu tư đã hoàn thành 
việc góp vốn, huy động 
vốn và đưa dự án vào 
khai thác, vận hành: 
- Trong thời hạn 10 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ 
hợp lệ, Ban Quản lý 
xem xét điều kiện 
chuyển nhượng dự án 
đầu tư để điều chỉnh 
Giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư 

Ban Quản 
lý các Khu 
chế xuất và 
Công 
nghiệp 
Thảnh phố 

Không - Luật Đầu tư ngày 
26/11/2014. 
-Nghị định số 118/2015/NĐ-

CP ngày 12/11/2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của 
Luật Đầu tư. 
-Thông tư số 16/2015/TT-

BKHĐT ngày 18/11/2015 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy 
định biểu mẫu thực hiện thủ tục 
đầu tư và báo cáo hoạt động 
đầu tư tại Việt Nam. 
- Quyết định số 

08/2017/QĐ-UBND ngày 
17/02/2017 của ủy ban nhân 
dân Thành phố về ban hành 
Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Ban Quản lý các 
khu chế xuất và công nghiệp 
Thành phố Hồ Chí Minh. 
-Quyết định 1038/QĐ-

BKHĐT ngày 28/7/2017 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 
Công bố chuẩn hóa thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức 
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STT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

* Đôi với dự án đâu tư 
thuộc diện quyết định 
chủ trương đầu tư của 
Thủ tướng Chính phủ: 
- Trong thời hạn 03 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ 
hợp lệ, Ban Quản lý gửi 
hồ sơ cho cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền để 
lấy ý kiến thẩm định về 
điều kiện chuyển 
nhượng dự án đầu tư. 
- Trong thời hạn 10 ngày 
làm việc kể tò ngày nhận 
được đề nghị của Ban 
Quản lý, các cơ quan 
được gửi hồ sơ có ý kiến 
về điều kiện chuyển 
nhượng thuộc phạm vi 
quản lý của mình. 
- Trong thời hạn 25 
ngày kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ theo 
quy định, Ban Quản lý 
trình ủy ban nhân dân 

năng quản lý của Bộ Kê hoạch 
và Đầu tư. 
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STT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

câp tỉnh xem xét, có ý 
kiến gửi Bộ Ke hoạch 
và Đầu tư (nếu có). 
- Trong thời hạn 10 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được ý kiến 
của ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh, Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư lập báo cáo 
thẩm định về điều kiện 
chuyển nhượng dự án 
đầu tư. 
- Trong thời hạn 07 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được báo 
cáo thẩm định của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư, 
Thủ tướng Chính phủ 
xem xét, quyết định 
điều chỉnh chủ trương 
đầu tư. 
- Đối với dự án được 
cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư: Trong 
thời hạn 05 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận 

Q o> 
% 
o 
dơ 
o 
o>> 

+ 
-t^ ÚJ 

ƠQ 

U\ 

o 
o 

Ul 



STT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

được văn bản quyêt 
định điều chỉnh chủ 
trương đầu tư, Ban 
Quản lý điều chỉnh 
Giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư cho nhà đầu 
tư nhận chuyển nhượng 
dự án đầu tư. 
* Đối với dự án đầu tư 
thuộc diện quyết định 
chủ trương đầu tư của 
UBND cấp tính: 
- Trong thời hạn 03 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ 
hợp lệ, Ban Quản lý gửi 
hồ sơ cho cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền để 
lấy ý kiến thẩm định về 
điều kiện chuyển 
nhượng dự án đầu tư. 
- Trong thời hạn 10 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được đề nghị 
của Ban Quản lý, các 
cơ quan được gửi hồ sơ 
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STT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

xin ý kiên có ý kiên vê 
điều kiện chuyển 
nhượng thuộc phạm vi 
quản lý của mình. 
- Trong thời hạn 20 
ngày kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ, Ban 
Quản lý lập báo cáo về 
việc đáp ứng điều kiện 
chuyển nhượng dự án 
trình ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh. 
- Trong thời hạn 05 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được báo 
cáo của Ban Quản lý, 
ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh xem xét, quyết 
định điều chỉnh chủ 
trương đầu tư; 
- Đối với dự án không 
cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư: văn bản 
quyết định điều chỉnh 
chủ trương đầu tư được 
gửi cho nhà đầu tư. 
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STT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

+ Đôi với dự án được 
cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư: Trong 
thời hạn 03 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận 
được văn bản quyết 
định điều chỉnh chủ 
trương đầu tư, Ban 
Quản lý điều chỉnh 
Giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư cho nhà đầu 
tư nhận chuyển nhượng 
dự án đầu tư. 

12. Điều chỉnh dự 
án đầu tư trong 
trường hợp 
chia, tách, hợp 
nhất, sáp nhập, 
chuyển đổi loại 
hình tổ chức 
kinh tế 

Trong vòng 10 ngày, kể 
từ ngày nhận được hồ sơ 
hợp lệ 

Ban Quản lý 
các Khu chế 
xuất và 
Công nghiệp 
Thảnh phố 

Không - Luật Đầu tư ngày 
26/11/2014. 
-Nghị định số 118/2015/NĐ-

CP ngày 12/11/2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của 
Luật Đầu tư. 
-Thông tư số 16/2015/TT-

BKHĐT ngày 18/11/2015 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy 
định biểu mẫu thực hiện thủ tục 
đầu tư và báo cáo hoạt động 
đầu tư tại Việt Nam. 

Cắt giảm 
30% thời 
gian so với 
thời gian 
quy định 15 
ngày (Khoản 
4, Điều 38 
Nghị định 
118/2015/N 
Đ-CP). 
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STT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

- Quyêt định sô 
08/2017/QĐ-UBND ngày 
17/02/2017 của ủy ban nhân 
dân Thành phố về ban hành 
Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Ban Quản lý các 
khu chế xuất và công nghiệp 
Thành phố Hồ Chí Minh. 
-Quyết định 1038/QĐ-

BKHĐT ngày 28/7/2017 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 
Công bố chuấn hóa thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư. 

13. Điều chỉnh dự 
án đầu tư theo 
bản án, quyết 
định của tòa 
án, trọng tài 

Trong vòng 10 ngày, kể 
từ ngày nhận được hồ sơ 
hợp lệ 

Ban Quản 
lý các Khu 
chế xuất và 
Công 
nghiệp 
Thảnh phố 

Không - Luật Đầu tư ngày 
26/11/2014. 
-Nghị định số 118/2015/NĐ-

CP ngày 12/11/2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của 
Luật Đầu tư. 

-Thông tư số 16/2015/TT-
BKHĐT ngày 18/11/2015 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy 
định biểu mẫu thực hiện thủ tục 

Cắt giảm 
30% thời 
gian so với 
thời gian 
quy định 15 
ngày (Khoản 
3, Điều 39 
Nghị định 
118/2015/N 
Đ-CP). 
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STT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

đâu tư và báo cáo hoạt động 
đầu tư tại Việt Nam. 
- Quyết định số 

08/2017/QĐ-UBND ngày 
17/02/2017 của ủy ban nhân 
dân Thành phố về ban hành 
Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Ban Quản lý các 
khu chế xuất và công nghiệp 
Thành phố Hồ Chí Minh. 
-Quyết định 1038/QĐ-

BKHĐT ngày 28/7/2017 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 
Công bố chuẩn hóa thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư. 

14. Cấp lại giấy 
chứng nhận 
đăng ký đầu tư 

Trong thời hạn 05 ngày 
kể từ ngày nhận được đề 
nghị của nhà đầu tư đối 
với cấp lại Giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư. 

Ban Quản 
lý các Khu 
chế xuất và 
Công 
nghiệp 
Thảnh phố 

Không - Luật Đầu tư ngày 
26/11/2014. 
-Nghị định số 118/2015/NĐ-

CP ngày 12/11/2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của 
Luật Đầu tư. 
-Thông tư số 16/2015/TT-

BKHĐT ngày 18/11/2015 của 
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STT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Bộ Kê hoạch và Đâu tư quy 
định biểu mẫu thực hiện thủ tục 
đầu tư và báo cáo hoạt động 
đầu tư tại Việt Nam. 
- Quyết định số 

08/2017/QĐ-UBND ngày 
17/02/2017 của ủy ban nhân 
dân Thành phố về ban hành 
Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Ban Quản lý các 
khu chế xuất và công nghiệp 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

-Quyết định 1038/QĐ-
BKHĐT ngày 28/7/2017 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 
Công bố chuấn hóa thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư. 

15. Hiệu đính 
thông tin trên 
giấy chứng 
nhận đăng ký 
đầu tư 

Trong vòng 03 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận 
được đề nghị của nhà 
đầu tư. 

Ban Quản 
lý các Khu 
chế xuất và 
Công 
nghiệp 
Thảnh phố 

Không - Luật Đầu tư ngày 
26/11/2014. 
-Nghị định số 118/2015/NĐ-

CP ngày 12/11/2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của 
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STT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Luật Đâu tư. 
-Thông tư số 16/2015/TT-

BKHĐT ngày 18/11/2015 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy 
định biểu mẫu thực hiện thủ tục 
đầu tư và báo cáo hoạt động 
đầu tư tại Việt Nam. 
- Quyết định số 

08/2017/QĐ-UBND ngày 
17/02/2017 của ủy ban nhân 
dân Thành phố về ban hành 
Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Ban Quản lý các 
khu chế xuất và công nghiệp 
Thành phố Hồ Chí Minh. 
-Quyết định 1038/QĐ-

BKHĐT ngày 28/7/2017 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 
Công bố chuẩn hóa thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư. 
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STT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

16. Thảnh lập văn 
phòng điều 
hành của nhà 
đầu tư nước 
ngoài trong 
hợp đồng BCC 

Trong vòng 10 ngày, kể 
từ ngày nhận được hồ sơ 

Ban Quản 
lý các Khu 
chế xuất và 
Công 
nghiệp 
Thảnh phố 

Không - Luật Đầu tư ngày 
26/11/2014. 
-Nghị định số 118/2015/NĐ-

CP ngày 12/11/2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của 
Luật Đầu tư. 
-Thông tư số 16/2015/TT-

BKHĐT ngày 18/11/2015 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy 
định biểu mẫu thực hiện thủ tục 
đầu tư và báo cáo hoạt động 
đầu tư tại Việt Nam. 
- Quyết định số 

08/2017/QĐ-UBND ngày 
17/02/2017 của ủy ban nhân 
dân Thành phố về ban hành 
Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Ban Quản lý các 
khu chế xuất và công nghiệp 
Thành phố Hồ Chí Minh. 
-Quyết định 1038/QĐ-

BKHĐT ngày 28/7/2017 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 
Công bố chuẩn hóa thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức 

Cắt giảm 
30% thời 
gian so với 
thời gian 
quy định 15 
ngày tại 
Khoản 5, 
Điều 49 Luật 
Đầu tư 
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STT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

năng quản lý của Bộ Kê hoạch 
và Đầu tư. 

17. Đổi giấy chứng 
nhận đăng ký 
đầu tư cho dự 
án hoạt động 
theo giấy phép 
đầu tư, giấy 
chứng nhận 
đầu tư hoặc 
giấy tờ khác có 
giá trị pháp lý 
tương đương 

Trong vòng 03 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận 
được hồ sơ. 

Ban Quản 
lý các Khu 
chế xuất và 
Công 
nghiệp 
Thảnh phố 

Không - Luật Đầu tư ngày 
26/11/2014. 
-Nghị định số 118/2015/NĐ-

CP ngày 12/11/2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của 
Luật Đầu tư. 
-Thông tư số 16/2015/TT-

BKHĐT ngày 18/11/2015 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy 
định biểu mẫu thực hiện thủ tục 
đầu tư và báo cáo hoạt động 
đầu tư tại Việt Nam. 

- Quyết định số 
08/2017/QĐ-UBND ngày 
17/02/2017 của ủy ban nhân 
dân Thành phố về ban hành 
Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Ban Quản lý các 
khu chế xuất và công nghiệp 
Thành phố Hồ Chí Minh. 
-Quyết định 1038/QĐ-

BKHĐT ngày 28/7/2017 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 

o 

Q o> 
% 
o 
dơ 
o 
o>> 
-t^ 
+ 
-t^ ÚJ 

ƠQ 
fa> 

o 
o 



STT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Công bô chuân hóa thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư. 

18. Cung cấp 
thông tin về dự 
án đầu tư 

Trong vòng 5 ngày làm 
việc, kể từ khi nhận 
được văn bản đề nghị 

Ban Quản 
lý các Khu 
chế xuất và 
Công 
nghiệp 
Thảnh phố 

Không - Luật Đầu tư ngày 
26/11/2014. 
-Nghị định số 118/2015/NĐ-

CP ngày 12/11/2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của 
Luật Đầu tư. 

-Thông tư số 16/2015/TT-
BKHĐT ngày 18/11/2015 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy 
định biểu mẫu thực hiện thủ tục 
đầu tư và báo cáo hoạt động 
đầu tư tại Việt Nam. 
- Quyết định số 

08/2017/QĐ-UBND ngày 
17/02/2017 của ủy ban nhân 
dân Thành phố về ban hành 
Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Ban Quản lý các 
khu chế xuất và công nghiệp 
Thành phố Hồ Chí Minh. 
-Quyết định 1038/QĐ-
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STT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

BKHĐT ngày 28/7/2017 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 
Công bố chuẩn hóa thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư. 

19. Quyết định chủ 
trương đầu tư 
của Ban Quản 
lý 

- Trong thời hạn 03 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ dự 
án đầu tư, Ban Quản lý 
gửi hồ sơ lấy ý kiến 
thẩm định của cơ quan 
nhà nước có liên quan. 
- Trong thời hạn 15 ngày 
kể tò ngày nhận được hồ 
sơ dự án đầu tư, cơ quan 
được lấy ý kiến có ý kiến 
thấm định những nội 
dung thuộc phạm vi quản 
lý nhà nước của mình và 
gửi Ban Quản lý. 
- Trong thời hạn 25 
ngày đối với dự án quy 
định tại Điểm a Khoản 1 
Điều 32 Luật đầu tư và 
trong thời hạn 05 ngày 

Ban Quản 
lý các Khu 
chế xuất và 
Công 
nghiệp 
Thảnh phố 

Không - Luật Đầu tư ngày 
26/11/2014. 
-Nghị định số 118/2015/NĐ-

CP ngày 12/11/2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của 
Luật Đầu tư. 

-Thông tư số 16/2015/TT-
BKHĐT ngày 18/11/2015 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy 
định biểu mẫu thực hiện thủ tục 
đầu tư và báo cáo hoạt động 
đầu tư tại Việt Nam. 

- Quyết định số 
08/2017/QĐ-UBND ngày 
17/02/2017 của ủy ban nhân 
dân Thành phố về ban hành 
Quy chế tổ chức và hoạt 
động của Ban Quản lý các 
khu chế xuất và công nghiệp 
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STT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

làm việc kê từ ngày 
nhận được ý kiến của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
và cơ quan có liên quan 
đối với dự án quy định 
tại Khoản 2 Điều 31 
Luật đầu tư, Ban Quản 
lý xem xét, quyết định 
chủ trương đầu tư. 

Thành phô Hô Chí Minh. 
-Quyết định 1038/QĐ-

BKHĐT ngày 28/7/2017 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 
Công bố chuẩn hóa thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư. 

20. Điều chính 
Quyết định chủ 
trương đầu tư 
của Ban Quản 
lý 

- Trong thời hạn 03 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ 
hợp lệ, Ban Quản lý gửi 
hồ sơ cho cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền liên 
quan để lấy ý kiến về 
những nội dung điều 
chỉnh. 
- Trong thời hạn 15 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được đề nghị 
của Ban Quản lý, các 
cơ quan được xin ý kiến 
có ý kiến về những nội 
dung thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của 

Ban Quản 
lý các Khu 
chế xuất và 
Công 
nghiệp 
Thảnh phố 

Không - Luật Đầu tư ngày 
26/11/2014. 
-Nghị định số 118/2015/NĐ-

CP ngày 12/11/2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của 
Luật Đầu tư. 

-Thông tư số 16/2015/TT-
BKHĐT ngày 18/11/2015 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy 
định biểu mẫu thực hiện thủ tục 
đầu tư và báo cáo hoạt động 
đầu tư tại Việt Nam. 

- Quyết định số 
08/2017/QĐ-UBND ngày 
17/02/2017 của ủy ban nhân 
dân Thành phố về ban hành 
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STT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

mình. 

- Trong thời hạn 05 
ngày kể từ ngày nhận 
được ý kiến thẩm định, 
Ban Quản lý xem xét, 
quyết định điều chỉnh 
chủ trương đầu tư. 

Quy chê tô chức và hoạt 
động của Ban Quản lý các 
khu chế xuất và công nghiệp 
Thành phố Hồ Chí Minh. 
-Quyết định 1038/QĐ-

BKHĐT ngày 28/7/2017 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 
Công bố chuẩn hóa thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư. 

21. Giãn tiến độ 
đầu tư 

Trong thời hạn 10 ngày 
kể từ ngày nhận được đề 
xuất của nhà đầu tư. 

Ban Quản 
lý các Khu 
chế xuất và 
Công 
nghiệp 
Thảnh phố 

Không - Luật Đầu tư số 
67/2014/QH13 ngày 
26/11/2014. 
-Thông tư số 16/2015/TT-

BKHĐT ngày 18/11/2015 quy 
định biểu mẫu thực hiện thủ tục 
đầu tư và biểu mẫu báo cáo đầu 
tư định kỳ áp dụng đối với nhà 
đầu tư, tổ chức kinh tế thực 
hiện dự án đầu tư tại Việt Nam 
và các cơ quan quản lý nhà 
nước về đầu tư. 

Cắt giảm 
30% thời 
gian so với 
thời gian 
quy định 15 
ngày tại 
Khoản 4, 
Điều 46 Luật 
Đầu tư 
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STT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

-Quyết định 1038/QĐ-
BKHĐT ngày 28/7/2017 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 
Công bố chuẩn hóa thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư. 

22. Tạm ngừng 
hoạt động của 
dự án đầu tư 

Ngay khi nhà đầu tư nộp 
văn bản thông báo tạm 
ngừng hoạt động dự án 
đầu tư. 

Ban Quản 
lý các Khu 
chế xuất và 
Công 
nghiệp 
Thảnh phố 

Không -Luật Đầu tư ngày 26/11/2014. 
-Thông tư số 16/2015/TT-

BKHĐT ngày 18/11/2015 quy 
định biểu mẫu thực hiện thủ tục 
đầu tư và biểu mẫu báo cáo đầu 
tư định kỳ áp dụng đối với nhà 
đầu tư, tổ chức kinh tế thực 
hiện dự án đầu tư tại Việt Nam 
và các cơ quan quản lý nhà 
nước về đầu tư. 
-Quyết định 1038/QĐ-

BKHĐT ngày 28/7/2017 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 
Công bố chuẩn hóa thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư. 
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STT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

23. Chấm dứt hoạt 
động của dự án 
đầu tư 

Ngay khi nhà đầu tư nộp 
hồ sơ chấm dứt dự án. 

Ban Quản 
lý các Khu 
chế xuất và 
Công 
nghiệp 
Thảnh phố 

Không -Luật Đầu tư ngày 26/11/2014. 
-Nghị định số 118/2015/NĐ-

CP ngày 12/11/2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của 
Luật Đầu tư. 
-Thông tư số 16/2015/TT-

BKHĐT ngày 18/11/2015 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy 
định biểu mẫu thực hiện thủ tục 
đầu tư và báo cáo hoạt động 
đầu tư tại Việt Nam. 
-Quyết định 1038/QĐ-

BKHĐT ngày 28/7/2017 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 
Công bố chuẩn hóa thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư. 

24. Nộp lại giấy 
chứng nhận 
đăng ký đầu tư 

Ngay khi nhà đầu tư nộp 
Giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư. 

Ban Quản 
lý các Khu 
chế xuất và 
Công 
nghiệp 

Không - Luật Đầu tư số 
67/2014/QH13 ngày 
26/11/2014. 
-Nghị định số 118/2015/NĐ-

CP ngày 12/11/2015 của Chính 
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STT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Thảnh phô phủ quy định chi tiêt và hướng 
dẫn thi hành một số điều của 
Luật Đầu tư. 
-Quyết định 1038/QĐ-

BKHĐT ngày 28/7/2017 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 
Công bố chuẩn hóa thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư. 

25. Chấm dứt hoạt 
động văn 
phòng điều 
hành của nhà 
đầu tư nước 
ngoài trong 
hợp đồng BCC 

Trong thời hạn 10 ngày 
kể từ ngày nhận được hồ 
sơ hợp lệ. 

Ban Quản 
lý các Khu 
chế xuất và 
Công 
nghiệp 
Thảnh phố 

Không - Luật Đầu tư số 
67/2014/QH13 ngày 
26/11/2014. 
-Quyết định 1038/QĐ-

BKHĐT ngày 28/7/2017 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 
Công bố chuẩn hóa thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư. 

Cắt giảm 
30% thời 
gian so với 
thời gian 
quy định 15 
ngày tại 
Khoản 3, 
Điều 50 Luật 
Đầu tư 2014 

26. Bảo đảm đầu 
tư trong trường 
hợp không 

- Trường hợp thẩm 
quyền của Ban Quản 
lý: Trong thời hạn 20 

Ban Quản 
lý các Khu 
chế xuất và 

Không - Luật Đầu tư số 
67/2014/QH13 ngày 
26/11/2014. 

Trường hợp 
thẩm quyền 
của Ban 

Q o> 
% 
o 
dơ 
o 
o>> 

+ 
-t^ ÚJ 

ƠQ 

U\ 

o 
o 

~-J 



STT Tên thủ tục 
hành chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

được tiêp tục 
áp dụng ưu đãi 
đầu tư 

ngày kê từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ 
- Trường hợp vượt 

thẩm quyền giải quyết, 
Ban Quản lý trình cơ 
quan nhà nước có thẩm 
quyền xem xét, quyết 
định. 

Công 
nghiệp 
Thảnh phố 

-Nghị định sô 118/2015/NĐ-
CP ngày 12/11/2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của 
Luật Đầu tư. 
-Quyết định 1038/QĐ-

BKHĐT ngày 28/7/2017 của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 
Công bố chuẩn hóa thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư. 

Quản 
lý: Cắt 
giảm 30% 
thời gian so 
với thời 
gian quy 
định 30 
ngày theo 
khoản 4 
Điều 3 
Nghị định 
118/2015/ 
NĐ-CP 
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